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* Khối 1, thị trấn Phú Phong

01 Phan Thị Thùy Dung
KP. Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
1984 052184014706 16/03/2022

Cục CSQLHC 

về TTXH
460 12 198,0 1.029.600.000 1.059.600.000 30.000.000 205.000.000 854.600.000

02 Phan Thị Thùy Dung
KP. Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
1984 052184014706 16/03/2022

Cục CSQLHC 

về TTXH
461 12 133,0 691.600.000 771.600.000 80.000.000 138.000.000 633.600.000

03 Lê Minh Tâm
Khối 1A, thị trấn Phú Phong, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
1987 052087012077 09/08/2021

Cục CSQLHC 

về TTXH
462 12 133,0 691.600.000 831.600.000 140.000.000 138.000.000 693.600.000

04 Lê Minh Tâm
Khối 1A, thị trấn Phú Phong, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
1987 052087012077 09/08/2021

Cục CSQLHC 

về TTXH
463 12 133,0 691.600.000 771.600.000 80.000.000 138.000.000 633.600.000

05 Võ Thị Thu Sương
110 Phan Đình Phùng, thị trấn Phú 

Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
1971 052171002334 28/04/2021

Cục CSQLHC 

về TTXH
464 12 133,0 691.600.000 711.600.000 20.000.000 138.000.000 573.600.000

06 Huỳnh Nguyên Dũng
KV. Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định
1985 211848978 18/06/2018 CA Bình Định 465 12 133,0 691.600.000 711.600.000 20.000.000 138.000.000 573.600.000

07 Nguyễn Thị Minh Thư
Khối 1, thị trấn Phú Phong, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
1987 052187017409 10/05/2021

Cục CSQLHC 

về TTXH
466 12 133,0 691.600.000 791.600.000 100.000.000 138.000.000 653.600.000

08 Huỳnh Nguyên Dũng
KV. Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, thị xã 

An Nhơn, tỉnh Bình Định
1985 211848978 18/06/2018 CA Bình Định 467 12 133,0 691.600.000 771.600.000 80.000.000 138.000.000 633.600.000

09 Trần Đình Chi
Khối 1, thị trấn Phú Phong, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
1974 052074018348 12/07/2021

Cục CSQLHC 

về TTXH
468 12 133,0 691.600.000 791.600.000 100.000.000 138.000.000 653.600.000

10 Nguyễn Đình Toàn
Khối 1, thị trấn Phú Phong, huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
1981 052081002143 28/04/2021

Cục CSQLHC 

về TTXH
469 12 156,5 976.560.000 1.034.560.000 58.000.000 195.000.000 839.560.000

1.418,5 7.538.960.000 8.246.960.000 708.000.000 1.504.000.000 6.742.960.000

Phụ lục

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỐI VỚI 10 LÔ ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN PHÚ PHONG

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       /        /2023 của UBND huyện Tây Sơn)
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